MÔ HÌNH NUÔI GÀ H’MÔNG  

A. THÔNG TIN CHUNG VỀ MÔ HÌNH 

1. Tên chủ nhiệm mô hình: Kỹ sư Phạm Thị Năm.

2. Tổ chức chủ trì mô hình: Trạm Khuyến nông huyện Minh Hoá.

3. Cấp quản lý: Cấp tỉnh.

4. Tính cấp thiết của mô hình 

Việc chăn nuôi gà trên địa bàn các xã thuộc huyện Minh Hóa đã được các cấp, ngành, các tổ chức trong và ngoài nước quan tâm đầu tư, xây dựng nhiều mô hình nuôi gà như: Tam Hoàng, Lương Phượng, Ka Bia... tất cả đều là các loại gà lai. Qua quá trình thử nghiệm và đã được nhân rộng tại nhiều xã cho thấy các loại gà trên đều cho năng suất khá cao nhưng cũng có một số hạn chế: Như tính thích nghi với điều kiện khí hậu chưa cao nên sinh nhiều bệnh, loại gà lai chậm chạp khả năng kiếm mồi và tự vệ thấp, lượng thức ăn đầu tư khá lớn, chất lượng thịt không được người tiêu dùng ưa chuộng lắm.

Vì vậy, đưa mô hình gà H’Mông vào ứng dụng với mục đích là khắc phục các nhược điểm của các giống gà kể trên. Mặt khác, gà H’Mông còn có những điểm vượt trội hơn so với các loại gà khác: gà H’Mông là gà thả vườn nên chuồng trại đơn giản, dễ làm và chi phí không cao; thức ăn đơn giản, sử dụng được những sản phẩm và phụ phẩm từ nông ghiệp; mắn đẻ, linh hoạt, kháng bệnh tốt; thịt thơm ngon nên được nhiều người ưu chuộng.

5. Mục tiêu của mô hình 

- Đánh giá khả năng sinh trưởng, phát triển năng suất gà H’Mông.

- Xây dựng quy trình kỹ thuật nuôi dưỡng, chăm sóc phòng bệnh cho gà H’ Mông.

- Cung cấp đảm bảo con giống cho người chăn nuôi.

6. Đối tượng, phạm vi nghiên cứu mô hình 

- Đối tượng nghiên cứu: Nuôi Gà H’Mông thương phẩm 

- Phạm vi nghiên cứu: Xã Trung Hoá, huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình.
7. Kinh phí thực hiện mô hình  

Tổng kinh phí thực hiện mô hình:                        90.776.000 đồng
Trong đó: - Ngân sách sự nghiệp KH&CN tỉnh:  66.901.000 đồng



    - Nguồn tổ chức, cá nhân:                    23.875.000 đồng

8. Thời gian thực hiện: 06 tháng, từ tháng 3/2011 đến tháng 8/2011.   

B. NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA MÔ HÌNH

 MỞ ĐẦU

Minh Hoá là một huyện nghèo, nông nghiệp đóng vai trò quan trọng trong đời sống của người nông dân cũng như tăng trưởng kinh tế. Trong những năm qua, được sự quan tâm chỉ đạo của tỉnh ngành nông nghiệp đã phát triển theo hướng nâng cao chất lượng và giá trị. Tỷ trọng ngành chăn nuôi liên tục tăng trong cơ cấu sản xuất nông nghiệp. Nhiều giống vật nuôi có năng suất và chất lượng như: Bò laisind, lợn ngoại hướng nạc cũng như các loại giống gia cầm khác đã được đưa vào sản xuất. Quy trình chăn nuôi ngày càng được cải tiến theo hướng tiến bộ, công tác thú y, phòng chống dịch bệnh được đề cao và chú trọng hơn trước.

Tuy vậy, so với mặt bằng chung của tỉnh thì chăn nuôi của huyện Minh Hoá còn chậm phát triển. Mang tính nhỏ lẽ, manh mún. Dịch bệnh cứ xảy ra thường xuyên chất lượng con giống đã được cải tiến nhưng vẫn còn thấp, thiếu những giống có năng suất cao. Đây là những trở ngại lớn cho việc chăn nuôi ở huyện Minh Hoá. Nên việc tuyển chọn đưa giống mới vào sản xuất có chất lượng, năng suất cao, đang được tiếp tục tổ chức triển khai trên địa bàn của huyện.

Trạm khuyến nông được thành lập năm 2008 với nhiệm vụ chuyển giao khoa học kỹ thuật xây dựng mô hình trình diễn và nhân rộng những điển hình tiên tiến. Trong lĩnh vực Nông - Lâm - Ngư nghiệp.

Gà H’Mông là giống vật nuôi mới qua thực hiện mô hình lần đầu tiên nhưng đã thích nghi với điều kiện ngoại cảnh. Chăn nuôi ở địa bàn xã Trung Hoá, thức ăn đơn giản, ăn hầu hết các loại nông sản như: Lúa, ngô, khoai sắn và các phụ phẩm nông nghiệp khác.

Ưu điểm của giống, chất lượng thịt thơm ngon. Dễ nuôi, thích hợp với điều kiện  của địa phương.

Được sự quan tâm của Sở Khoa học và công nghệ, Trạm khuyến nông triển khai mô hình “Nuôi gà H’Mông ”.

 I. Nội dung thực hiện 

- Điều tra, khảo sát chọn địa điểm xây dụng mô hình. 

- Triển khai chọn 04 hộ ở xã Trung Hóa, huyện Minh Hóa. 

- Tập huấn kỹ thuật cho các hộ tham gia mô hình, triển khai làm chuồng trại, cung cấp con giống, thức ăn.

- Theo dõi các bước thực hiện quy trình kỹ thuật như chăm sóc gà con, cách nhỏ thuốc phòng trừ bệnh, cách cho ăn, vệ sinh chuồng trại,máng ăn, bình uống, tiêm phòng và các vấn đề thú y khác...

II. Kết quả triển khai thực hiện  

2.1. Về cơ sở vật chất trang thiết bị cho mô hình 

Trên cơ sở chuồng trại và trang thiết bị sẳn có của các hộ.

Trạm đã chỉ đạo các hộ cải tạo đầu tư thêm một số trang thiết bị để đảm bảo điều kiện thực hiện mô hình như chuồng nuôi gà H’Mông thương phẩm có sân chơi, lòng úm gà con, các vật tư, dụng cụ chăn nuôi, thuốc thú y.

2.2. Về nhân lực 

Trên cơ sở nguồn lực lao động hiện có Trạm cử thêm hai cán bộ kỹ thuật để chỉ đạo và quản lý mô hình, thường xuyên theo dõi về khả năng sinh trưởng, phát triển và dịch bệnh phát sinh để có biện pháp chữa trị cho gà cũng như một số nội dung liên quan như: Xây dựng kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện; Hướng dẫn các hộ nuôi theo đúng quy trình kỹ thuật; Theo dõi cập nhật số liệu để tổng hợp báo cáo cho Trạm khuyến nông, Sở Khoa học và công nghệ.

2.3. Xây dựng và hoàn chỉnh chương trình chăn nuôi 

Trên cơ sở quy trình của viện chăn nuôi, chủ nhiệm mô hình, dự thảo quy trình để hướng dẫn cho các hộ nuôi gà. Trong cả quá trình triển khai và thực hiện, căn cứ vào thực tế, tình hình sinh trưởng và phát triển, để điều chỉnh và hoàn thiện dần về quy trình cho phù hợp với điều kiện sinh thái thuộc tiểu vùng khí hậu ở xã Trung Hoá. 

III. Kết quả đạt được 

Trong quá trình thực hiện mô hình, chủ nhiệm mô hình, thực hiện tốt việc kiểm tra theo dõi và ghi chép số liệu để có cơ sở đánh giá đúng kết quả của mô hình. 

Qua kết quả theo dõi tỷ lệ nuôi sống của mô hình cho thấy kết quả theo dõi gà H’ Mông nuôi thịt thương phẩm tại mô hình. Ở thời kỳ đầu khi gà mới đưa về (từ 25- 30 ngày tuổi) thời tiết nắng mưa thất thường nên gà hay bị bệnh hen suyển và chết.

Ở các thời kỳ sau gà sinh trưởng phát triển bình thường, dần dần hợp với khí hậu, gà ít bị bệnh và phát triển tốt.

Quá trình tiêu tốn thức ăn và mức tăng trọng của gà chúng tôi nhận thấy gà H’Mông tiêu tốn thức ăn không cao lắm. Ở thời kỳ đầu lượng thức ăn tiêu tốn ít sau khi trưởng thành khối lượng thức ăn và mức tăng trọng của gà luôn đảm bảo khẩu phần để gà tăng trọng.
Qua theo dõi của 4 hộ nuôi gà ở mô hình chúng tôi nhận thấy:

- Gà nuôi ở một tuần tuổi mức tăng trọng của gà gần giống nhau; 

- Từ 4 tuần tuổi và đến các giai đoạn sau mức tăng trọng của gà giữa các hộ có chênh lệch khác nhau. Nguyên nhân có những hộ không thực hiện đúng quy trình kỹ thuật về cho ăn, chuồng trại, vệ sinh phòng bệnh....

IV. Hiệu quả kinh tế, xã hội và môi trường 

4.1. Hiệu quả kinh tế.

Chi phí thực hiện mô hình là 53.751.000 đồng, tổng thu là 90.500.000 đồng, lợi nhuận 36.749.000 đồng. Kết quả sau 4 tháng nuôi hộ gia đình bán gà thương phẩm, gà giống, sau khi đã trừ chi phí, lợi nhuận thu được khá cao so với sản xuất của các loại cây trồng.

4.2. Hiệu quả xã hội và môi trường 

Gà H’ Mông có nhiều ưu điểm, nhưng do lần đầu mới nhập vào địa bàn của huyện nên người tiêu dùng chưa biết rộng rãi và việc tiêu thụ còn hạn chế.

Với những đặc điểm nêu trên khi kết thúc mô hình, tiếp tục tổ chức tuyên truyền, quảng bá, để nhân dân các xã đều biết. Đồng thời bổ sung thêm kinh phí, để tập huấn, mua thêm con giống, chứng minh tính ưu việt thì việc nhân rộng mới đạt nhiều kết quả cao.

4.3. Phương án phát triển của mô hình sau khi kết thúc 

Gà H’ Mông có nhiều ưu điểm, nhưng do lần đầu mới nhập vào địa bàn của huyện nên người tiêu dùng chưa biết rộng rãi và việc tiêu thụ còn hạn chế.

Với những đặc điểm nêu trên khi kết thúc mô hình, tiếp tục tổ chức tuyên truyền, quảng bá, để nhân dân các xã đều biết. Đồng thời bổ sung thêm kinh phí, để tập huấn, mua thêm con giống, chứng minh tính ưu việt thì việc nhân rộng mới đạt nhiều kết quả cao.

KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ

1. Kết luận 

Việc triển khai mô hình nuôi gà H’ Mông tại huyện Minh Hoá. Đã được bà con nông dân địa phương quan tâm, chính quyền địa phương hưởng ứng, gà H’Mông là giống dễ nuôi, ít dịch bệnh, tăng trọng khá nhanh, hay ăn. Nên người dân có thể tận dụng nhiều loại thức ăn sẳn có tại địa phương. 

Mô hình chăn nuôi gà H’ Mông thương phẩm, bước đầu đã cho những kết quả đáng phấn khởi. Góp phần chuyển đổi cơ cấu vật nuôi trên địa bàn huyện.

2. Kiến nghị 

Để chương trình thành công theo mục tiêu ý tưởng của dự án. Khi kết thúc mô hình UBND xã có kế hoạch, tổ chức triển khai thực hiện để nhân rộng mô hình tại từng địa phương cơ sở của xã mình.

Đề nghị Sở khoa học và công nghệ xem xét với đặc thù của huyện Minh Hoá. Để bổ sung thêm kinh phí như tập huấn, mua thêm con giống để tiếp tục tuyên truyền và chứng minh tính ưu việt của giống mới.

Tổng thuật: Phạm Thị Hải Thanh
